
BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP01
Class Assignment Report - Grade 5A

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026)
GVCN/Homeroom Teacher: Tống Ánh Trâm

Thứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details

Dặn dò
Preparation Notes

Thứ Hai
Monday

29/12/2025

1 Tiếng Việt Đọc: Dáng hình ngọn gió.

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5
(tập hai), vở ghi, các dụng
cụ học tập

2 Âm nhạc Hợp xướng " Trống cơm" SGK Âm nhạc 5

3 Âm nhạc Nhạc cụ Đàn Ukulele

4 English
E4A: Reading & Language art G3: Unit
2_Lesson 3
E5A:Unit 7_ Lesson 3 _ SB &WB

E4A:Mang thiết bị điện tử
E5A: Pen, pencil, notebook,
small board, chalk, marker,
crayons.

5 English E4A:Unit 9_ Lesson 1 _ SB &WB
E5A:Unit 7_ Lesson 3 _ SB &WB

Pen, pencil, notebook,
small board, chalk, marker,
crayons.

6 Tiếng Việt Đọcmở rộng: Sinh hoạt CLB đọc sách
Chủ điểm “Cộng đồng gắn bó”.

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5
(tập hai), vở ghi, các dụng
cụ học tập

7 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập sử dụng từ ngữ.

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5
(tập hai), vở ghi, các dụng
cụ học tập

8 GDTC

- Các kỹ năng vận động cơ bản của
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật):
+ Khởi động chuyênmôn: Chạy bước
nhỏ, nâng cao đùi, gót chạmmông
- TTTC: Bóng đá
- Ôn tập các kỹ thuật đã học.
Tổ chức đấu tập

Mang bình nước
Mang giày phù hợp với môn
học

9 GDTC

- Các kỹ năng vận động cơ bản của
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật):
+ Khởi động chuyênmôn: Chạy bước
nhỏ, nâng cao đùi, gót chạmmông
- TTTC: Bóng đá
- Ôn tập các kỹ thuật đã học.
Tổ chức đấu tập

Mang bình nước
Mang giày phù hợp với môn
học

Thứ Ba
Tuesday

30/12/2025

1 KNS Cảm xúc – Thực hành quản lý cảm xúc
(tiếp theo) Bút chì, màu, kéo, hồ dán

2 Tiếng Việt Viết: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo
(Bài viết số 3).

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5
(tập hai), vở ghi, các dụng



cụ học tập

3 Tiếng Việt Đọc: Từ những cánh đồng xanh.

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5
(tập hai), vở ghi, các dụng
cụ học tập

4 English E4A:Unit 9_ Lesson 2 _ SB &WB
E5A: Flyers Prep.

Pen, pencil, notebook,
small board, chalk, marker,
crayons.

5 English E4A:Unit 9_ Lesson 2 _ SB &WB
E5A: Flyers Prep.

Pen, pencil, notebook,
small board, chalk, marker,
crayons.

6 Mỹ thuật Vẽ tự do Giấy, màu, bút chì, tẩy

7 Mỹ thuật Vẽ tự do Giấy, màu, bút chì, tẩy

8 Khoa học Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến
thực phẩm (T2)

Chuẩn bị SGK Khoa học 5,
các dụng cụ học tập

9 Khoa học Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến
thực phẩm (T3)

Chuẩn bị SGK Khoa học 5,
các dụng cụ học tập

Thứ Tư
Wednesday
31/12/2025

1-5 HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN “SEEDS OF LOVE”

6-7 TỔNG VỆ SINH LỚP HỌC

Thứ Năm
Thursday
01/01/2026

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Thứ Sáu
Friday

02/01/2026
HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NGHỈ HỌC


